
         UBND HUYỆN AN DƯƠNG
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN AN DƯƠNG

DANH MỤC CÁC TRÒ CHƠI TƯƠNG TÁC TRẺ 3-4 TUỔI

STT Tên trò chơi Độ tuổi Lĩnh Vực Chủ đề Năm học Đơn vị
1 Rung chuông vàng 3-4 tuổi Phát triển nhận thức Gia đình 2022-2023 MN An Hưng
2 Rung chuông vàng -ATGT 3-4 tuổi Phát triển nhận thức Giao thông 2022-2023 MN An Hưng
3 Tìm thức ăn cho con vật 3-4 tuổi Phát triển nhận thức Động vật 2022-2023 MN An Hưng
4 Mẹ tìm con 3-4 tuổi Phát triển nhận thức Động vật 2022-2023 MN An Hưng

5 Nghe tiếng kêu đoán tên con 
vật 3-4 tuổi Phát triển nhận thức Động vật 2022-2023 MN An Hưng

6 Nối hình với bóng 3-4 tuổi Phát triển nhận thức Động vật 2022-2023 MN An Hưng
7 Ong về tổ 3-4 tuổi Phát triển nhận thức Động vật 2022-2023 MN An Hưng
8 Trò chơi “Ghép tranh” 3-4 tuổi Phát triển nhận thức Động vật 2022-2023 MN An Hồng
9 Trò chơi nhận biết to-nhỏ 3-4 tuổi Nhận thức Trường MN 2022-2023 MN An Đồng I

10 Trò chơi “Tìm hiểu về chú 
thỏ” 3-4 tuổi Nhận thức Động vật 2022-2023 MN An Đồng I

11 Trò chơi “Tìm hiểu về một 
số con vật” 3-4 tuổi Nhận thức Động vật 2022-2023 MN An Đồng I

12 Trò chơi “Rung chuông 
vàng 3 tuổi” 3-4 tuổi Nhận thức An toàn 2021-2022 MN An Đồng I

13 Trò chơi LQTA chủ đề 
“Màu sắc” 3-4 tuổi Nhận thức Màu sắc 2022-2023 MN An Đồng I

14 Tìm hiểu các mùa 3-4 tuổi 2022-2023 MN Nam Sơn

https://mnanhung.haiphong.edu.vn/thu-vien-bai-giang-dien-tu/tro-choi-rung-chuong-vang-tre-3-4-tuoi-4-5-tuoi/ct/16784/52297
https://mnanhung.haiphong.edu.vn/thu-vien-bai-giang-dien-tu/tro-choi-rung-chuong-vang-atgt-tre-3-4-tuoi/ct/16784/52294
https://mnanhung.haiphong.edu.vn/thu-vien-bai-giang-dien-tu/tro-choi-tim-thuc-an-cho-con-vat-tre-3-tuoi-4-tuoi-5-tuoi/ct/16784/52261
https://mnanhung.haiphong.edu.vn/thu-vien-bai-giang-dien-tu/tro-choi-me-tim-con-chu-de-dong-vat-tre-3-tuoi-4-tuoi-5-tuoi/ct/16784/52255
https://mnanhung.haiphong.edu.vn/thu-vien-bai-giang-dien-tu/tro-choi-nghe-tieng-keu-doan-ten-con-vat-tre-nha-tre-3-tuoi-4-tuoi-5-tuoi/ct/16784/52249
https://mnanhung.haiphong.edu.vn/thu-vien-bai-giang-dien-tu/tro-choi-nghe-tieng-keu-doan-ten-con-vat-tre-nha-tre-3-tuoi-4-tuoi-5-tuoi/ct/16784/52249
https://mnanhung.haiphong.edu.vn/thu-vien-bai-giang-dien-tu/tro-choi-noi-hinh-voi-bong-dong-vat-tre-3-4-tuoi/ct/16784/52248
https://mnanhung.haiphong.edu.vn/thu-vien-bai-giang-dien-tu/tro-choi-ong-ve-to-tre-3-tuoi-4-tuoi/ct/16784/52272
https://docs.google.com/presentation/d/1cL9ougrYc1-qCtDAQRfo33KRnL1nch6t/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1H5cJKjj6y-ABCPYmUKF_KwVZcuiMdxQR/edit?usp=sharing&ouid=104367514873233592880&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1dmx8epBhvJRGdxUZVB_VxAwS0d7j1If7/edit?usp=sharing&ouid=104367514873233592880&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1dmx8epBhvJRGdxUZVB_VxAwS0d7j1If7/edit?usp=sharing&ouid=104367514873233592880&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1YtHnIrYSWLfhbwox4byZtwIVBOruyvWu/edit?usp=sharing&ouid=104367514873233592880&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1YtHnIrYSWLfhbwox4byZtwIVBOruyvWu/edit?usp=sharing&ouid=104367514873233592880&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1cAYRyB3sxYxNK3M6iEL9_mYsTMc7hogz/edit?usp=sharing&ouid=104367514873233592880&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1cAYRyB3sxYxNK3M6iEL9_mYsTMc7hogz/edit?usp=sharing&ouid=104367514873233592880&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1C4yn7x5YQOjVM83mgqOtNn678Rwt4aOU/edit?usp=sharing&ouid=104367514873233592880&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1C4yn7x5YQOjVM83mgqOtNn678Rwt4aOU/edit?usp=sharing&ouid=104367514873233592880&rtpof=true&sd=true
https://mnnamson.haiphong.edu.vn/thu-vien-bai-giang-dien-tu/tro-choi-tim-hieu-cac-mua-3-4-tuoi/ct/17698/53152


         UBND HUYỆN AN DƯƠNG
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN AN DƯƠNG

DANH MỤC CÁC TRÒ CHƠI TƯƠNG TÁC TRẺ 3-4 TUỔI

STT Tên trò chơi Độ tuổi Lĩnh Vực Chủ đề Năm học Đơn vị

15 Phân loại phương tiện giao 
thông 3-4 tuổi PTGT 2022-2023 MN Nam Sơn

16 Phân loại 4 nhóm thực phẩm 3-4 tuổi 2022-2023 MN Nam Sơn
17 Ô cửa bí mật 3-4 tuổi 2022-2023 MN Nam Sơn

18 TC Đếm và chọn số lượng 
tương ứng (Giao thông) 3-4 tuổi Phát triển nhận thức PTGT 2022-2023 MN Lê Lợi

19 TC Học tiếng anh cùng bé 
(Giao thông) 3-4 tuổi Phát triển ngôn ngữ PTGT 2022-2023 MN Lê Lợi

20 TC Âm nhạc (Giao thông) 3-4 tuổi Phát triển thẩm mỹ PTGT 2022-2023 MN Lê Lợi

21 TC ghép hình học (Giao 
thông) 3-4 tuổi Phát triển nhận thức PTGT 2022-2023 MN Lê Lợi

22 TC Bé hãy chọn đúng (Giao 
thông) 3-4 tuổi Phát triển nhận thức PTGT 2022-2023 MN Lê Lợi

23 Trò chơi: Vòng quay kỳ diệu 3-4 tuổi Phát triển nhận thức Động vật 2022-2023 MN An Hòa
24 Trò chơi: Bé hãy gọi tên quả 3-4 tuổi Phát triển ngôn ngữ Thực vật 2022-2023 MN Hồng Phong

25 Trò chơi: Tìm bóng cho con 
vật 3-4 tuổi Phát triển nhận thức Động vật 2022-2023 MN Hồng Phong

26 Trò chơi: Tô màu con vật 
theo mẫu 3-4 tuổi Phát triển thẩm mĩ Động vật 2022-2023 MN Hồng Phong

https://mnnamson.haiphong.edu.vn/thu-vien-bai-giang-dien-tu/tro-choi-phan-loai-phuong-tien-giao-thong-tre-3-4-tuoi/ct/17698/53006
https://mnnamson.haiphong.edu.vn/thu-vien-bai-giang-dien-tu/tro-choi-phan-loai-phuong-tien-giao-thong-tre-3-4-tuoi/ct/17698/53006
https://mnnamson.haiphong.edu.vn/thu-vien-bai-giang-dien-tu/tro-choi-phan-loai-4-nhom-thuc-pham-tre-3-4-tuoi/ct/17698/52989
https://mnnamson.haiphong.edu.vn/thu-vien-bai-giang-dien-tu/tro-choi-o-cua-bi-mat-tre-3-4-tuoi/ct/17698/52860
https://docs.google.com/presentation/d/1uDSlggqqsjqcUfmuKdDERtcoGev40yri/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1uDSlggqqsjqcUfmuKdDERtcoGev40yri/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1q4g9AxFsskCuJndP1dLimN69UEGCCZml/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1q4g9AxFsskCuJndP1dLimN69UEGCCZml/edit#slide=id.p1
https://drive.google.com/file/d/19lNUGnR4FBOdB_hcNTUNHDLfHWhSlkzf/view
https://docs.google.com/presentation/d/1jZak7K7sP8sALKKZNORR4cqiBsI9LmS_/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1jZak7K7sP8sALKKZNORR4cqiBsI9LmS_/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1ZVMjGAUI78ZjraO5kgxJ0C2LJGW9-JAM/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1ZVMjGAUI78ZjraO5kgxJ0C2LJGW9-JAM/edit#slide=id.p1
https://mnanhoa.haiphong.edu.vn/hoat-dong-chuyen-mon/tro-choi-vong-quay-ky-dieu/ct/3547/53276
https://docs.google.com/presentation/d/1-30UpCzm3oVf_kzOjJYiBegfQEvGZGut/edit?usp=share_link&ouid=110640367675386923384&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1P1e4tELrDfxMDZwqvL890c-mvrWXeCjZ/edit?usp=share_link&ouid=110640367675386923384&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1P1e4tELrDfxMDZwqvL890c-mvrWXeCjZ/edit?usp=share_link&ouid=110640367675386923384&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1tjtr6htIZlptGladGt0pCzS_CpGabuUE/edit?usp=share_link&ouid=110640367675386923384&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1tjtr6htIZlptGladGt0pCzS_CpGabuUE/edit?usp=share_link&ouid=110640367675386923384&rtpof=true&sd=true


         UBND HUYỆN AN DƯƠNG
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN AN DƯƠNG

DANH MỤC CÁC TRÒ CHƠI TƯƠNG TÁC TRẺ 3-4 TUỔI

STT Tên trò chơi Độ tuổi Lĩnh Vực Chủ đề Năm học Đơn vị

27 TRÒ CHƠI TÌM BÓNG 
CHO CON VẬT.pptx 3-4 tuổi Nhận thức Động vật 2022-2023 MN Đặng Cương

28
TRÒ CHƠI TÌM ĐỒ DÙNG 
CHO CÁC PHÒNG NN.
pptx

3-4 tuổi Nhận thức Gia đình 2022-2023 MN Đặng Cương

29 TRÒ CHƠI SỐ LƯỢNG CĐ 
NGHỀ NGHIỆP.pptx 3-4 tuổi Nhận thức Nghề nghiệp 2022-2023 MN Đặng Cương

30 3T Trò chơi xếp theo quy 
tắc.pptx 3-4 tuổi Nhận thức Động vật 2022-2023 MN Đặng Cương

31 3T Trò chơi định hướng 
không gian.pptx 3-4 tuổi Nhận thức Bản thân 2022-2023 MN Đặng Cương

32 Bé xếp hình 3-4 tuổi Nhận thức  Động vật 2022-2023 MN Quốc Tuấn

33 Tìm đồ dùng dụng cụ cho 
bác nông dân 3-4 tuổi Nhận thức Nghề nghiệp 2022-2023 MN Quốc Tuấn

34 Tìm bóng cho tôi 3-4 tuổi Nhận thức Động vật 2022-2023 MN Quốc Tuấn
35 Trò chơi nhận biết to-nhỏ 3-4 tuổi Nhận thức Trường MN 2022-2023 MN An Đồng I

36 Trò chơi “Tìm hiểu về chú 
thỏ” 3-4 tuổi Nhận thức Động vật 2022-2023 MN An Đồng I

37 Trò chơi “Tìm hiểu về một 
số con vật” 3-4 tuổi Nhận thức Động vật 2022-2023 MN An Đồng I

https://docs.google.com/presentation/d/1WUH6BFYMXu4wuBIpbcYBYGDil3LTdjHq/edit?usp=share_link&ouid=107954577386022095030&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1WUH6BFYMXu4wuBIpbcYBYGDil3LTdjHq/edit?usp=share_link&ouid=107954577386022095030&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/19F4j3oQjuqwFlxnbUbmH_FV3r0dsYBQO/edit?usp=share_link&ouid=107954577386022095030&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/19F4j3oQjuqwFlxnbUbmH_FV3r0dsYBQO/edit?usp=share_link&ouid=107954577386022095030&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/19F4j3oQjuqwFlxnbUbmH_FV3r0dsYBQO/edit?usp=share_link&ouid=107954577386022095030&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/11AB1t8RbrSEb0hvnIrvp-zpmhONUz9V6/edit?usp=share_link&ouid=107954577386022095030&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/11AB1t8RbrSEb0hvnIrvp-zpmhONUz9V6/edit?usp=share_link&ouid=107954577386022095030&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1mQpBZWppq7AJ874zkmX7G3OILpoq8Qfr/edit?usp=share_link&ouid=107954577386022095030&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1mQpBZWppq7AJ874zkmX7G3OILpoq8Qfr/edit?usp=share_link&ouid=107954577386022095030&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/18FDhE0yFfZJJYdmCUIZKl3JB2XYIToy6/edit?usp=share_link&ouid=107954577386022095030&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/18FDhE0yFfZJJYdmCUIZKl3JB2XYIToy6/edit?usp=share_link&ouid=107954577386022095030&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1EbGV-yupJ72nmKizwiPVeNmYGkFW_c-n/edit?usp=sharing&ouid=110794429525754437939&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1l2tohlu1HHXdtpABDY7vBL0eLqjww1he/edit?usp=sharing&ouid=110794429525754437939&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1l2tohlu1HHXdtpABDY7vBL0eLqjww1he/edit?usp=sharing&ouid=110794429525754437939&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1Qmj8CgKWsfZM2_W6E5Z0QzhcTDep5Kmh/edit?usp=sharing&ouid=110794429525754437939&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1H5cJKjj6y-ABCPYmUKF_KwVZcuiMdxQR/edit?usp=sharing&ouid=104367514873233592880&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1dmx8epBhvJRGdxUZVB_VxAwS0d7j1If7/edit?usp=sharing&ouid=104367514873233592880&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1dmx8epBhvJRGdxUZVB_VxAwS0d7j1If7/edit?usp=sharing&ouid=104367514873233592880&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1YtHnIrYSWLfhbwox4byZtwIVBOruyvWu/edit?usp=sharing&ouid=104367514873233592880&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1YtHnIrYSWLfhbwox4byZtwIVBOruyvWu/edit?usp=sharing&ouid=104367514873233592880&rtpof=true&sd=true


         UBND HUYỆN AN DƯƠNG
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN AN DƯƠNG

DANH MỤC CÁC TRÒ CHƠI TƯƠNG TÁC TRẺ 3-4 TUỔI

STT Tên trò chơi Độ tuổi Lĩnh Vực Chủ đề Năm học Đơn vị

38 Trò chơi “Rung chuông 
vàng 3 tuổi” 3-4 tuổi Nhận thức An toàn 2021-2022 MN An Đồng I

39 Trò chơi giải câu đố 3-4 tuổi Nhận thức Trường MN 2022-2023 MN An Đồng I

40 Trò chơi LQTA chủ đề 
“Màu sắc” 3-4 tuổi Nhận thức Màu sắc 2022-2023 MN An Đồng I

https://docs.google.com/presentation/d/1cAYRyB3sxYxNK3M6iEL9_mYsTMc7hogz/edit?usp=sharing&ouid=104367514873233592880&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1cAYRyB3sxYxNK3M6iEL9_mYsTMc7hogz/edit?usp=sharing&ouid=104367514873233592880&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1AzilBVoneRceOLbXNZhmr6tURaL-plzz/edit?usp=share_link&ouid=104367514873233592880&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1C4yn7x5YQOjVM83mgqOtNn678Rwt4aOU/edit?usp=sharing&ouid=104367514873233592880&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1C4yn7x5YQOjVM83mgqOtNn678Rwt4aOU/edit?usp=sharing&ouid=104367514873233592880&rtpof=true&sd=true

